
UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SYT-NVY
V/v đăng tải bổ sung danh sách 
người hành nghề của các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

An Giang, ngày      tháng 08  năm 2024

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Sở Y tế đăng tải bổ sung, sửa đổi danh sách người hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh của các cơ sở y tế lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế để Cơ quan bảo 
hiểm xã hội đối chiếu thực hiện giám định điện tử.

Đề nghị các cơ sở y tế thường xuyên cập nhật danh sách người hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh khi có thay đổi về nhân sự tham gia khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc thay đổi về phạm vi hoạt động chuyên môn,… gửi về Sở Y tế để đăng tải 
thông tin theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;
- UBND tỉnh (Để biết);
- BHXH huyện, thị, thành phố; 
- Các cơ sở y tế;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Thanh Hùng



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

Vị trí chuyên 
môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh khác (Nếu có)

Ghi 
chú

I BỆNH VIỆN ĐA KIHOA TRUNG TÂM AN GIANG

1 HUỲNH 
NGỌC THẢO

0010534/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Khoa Tim mạch 
- lão học

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

II BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG

1 Dương Thị Việt 
Trinh

000264/AG-
GPHN

Chuyên khoa Nhi 
khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên 
Khoa Cấp cứu

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

2 Nguyễn Thị 
Ngọc Hà

000257/AG-
GPHN Hộ sinh

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên 
Khoa Phụ

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

                      UBND TỈNH AN GIANG                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                   SỞ Y TẾ                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Công văn số           /SYT-NVY ngày      tháng 08 năm 2024)



III BỆNH VIỆN TIM MẠCH

1 Điêu Hoàng 
Khoa

000146/AG-
GPHN

Chuyên khoa Nội 
khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Khoa Hồi sức 
tích cực & 
Chống độc

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

2 Huỳnh Anh 
Tiến

006485/CT-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh ngoại khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Khoa Phẫu 
thuật-Gây mê 
hồi sức

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

3 Phan Huỳnh 
Triết

000234/AG-
GPHN

Chuyên khoa ngoại 
khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Khoa Phẫu 
thuật-Gây mê 
hồi sức

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

4 Vương Bảo 
Kim

006674/AG-
CCHN

Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-
BNV

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Khoa Lão-Nội 
tiết

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

IV BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TỈNH

1 Nguyễn Nhật 
Hào

000267/AG-
GPHN

Chuyên khoa Nội 
khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Khoa Nhiễm

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

2 Bùi Thị Diễm 
Hương

007475/AG-
GPHN

Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-
BNV 

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Khoa Nhi

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

3 Nguyễn 
Phương Thanh

008299/AG-
GPHN

Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-
BNV 

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Khoa Tim mạch 
can thiệp-Đột 
quỵ

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 



4 Nguyễn Thị 
Kim Trinh

009744/AG-
GPHN

Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-
BNV 

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Khoa Tim Ngoại 
tổng hợp

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

5 Nguyễn Thị 
Kiều Trinh

009551/AG-
GPHN

Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-
BNV 

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Khoa Nhi

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

6 Lê Thị Viên 003380/HAUG-
GPHN

Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-
BNV 

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Khoa Hồi sức 
tích -cực chống 
độc

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

7 Huỳnh Nhật 
Quang

000271/AG-
GPHN

Chuyên khoa Nội 
khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Khoa Nội Tim 
mạch- Lão học

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

8 Lê Bảo Nhiều 000263/AG-
GPHN

Chuyên khoa Nội 
khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Khoa Nội Tim 
mạch- Lão học

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

V TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN PHÚ   

1 Võ Minh Mẫn
009162/AG-

CCHN;360/QĐ-
TTYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa;Chẩn 
đoán hình ảnh (Siêu 

âm)

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

BSCKI-Phó 
trưởng khoa 

Nhi.

6g – 6g30; 
11g30 – 12g30;

17g30 - 19g.
 07 ngày/ tuần.

 PKNTH Võ Minh 
Mẫn

 

2 Trần Vũ Linh 08009/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

BS-Phó trưởng 
khoa Khám 

bệnh.

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 



3 Nguyễn Hồng 
Lam

0005552/AG-
CCHN;402/QĐ-
TTYT;805/QĐ-

TTYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền;Chẩn đoán 
hình ảnh, cấy chỉ; 

Thủy châm

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Phó trưởng khoa 
Y học cổ truyền

6g – 6g30; 
11g30 – 12g30;

17g30 - 19g.
 07 ngày/ tuần.

 PKYHCT Nguyễn 
Hồng Lam

 

4 Hồ Thị Tuyết 
Nhung

006268/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Phó trưởng khoa 
Y tế công cộng 
– An toàn thực 
phẩm và Dinh 
dưỡng; Hỗ trợ 
khám, chữa 
bệnh tại các 
khoa lâm sàng.

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

5 Nguyễn Văn 
Kỳ

0005656/AG-
CCHN;

11/QĐ-TTYT;
296/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa;
Hướng dẫn chẩn 
đoán, điều trị và dự 
phòng bệnh Lao;
Chẩn đoán hình ảnh 
(X-Quang)

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Phó trưởng khoa 
Xét nghiệm – 
Chẩn đoán hình 
ảnh;Chẩn đoán 
hình ảnh.

6g – 6g30; 
11g30 – 12g30;

17g30 - 19g.
 07 ngày/ tuần.

 PKNTH Nguyễn 
Văn Kỳ

 

6 Nguyễn Thái 
Vinh

000212/AG-
GPHN Y khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên khoa 
khám bệnh.

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

7 Võ Phúc Kiệt 000214/AG-
GPHN Y khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên khoa 
khám bệnh.

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

8 Trần Như 
Huỳnh

000272/AG-
GPHN Y khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên khoa 
khám bệnh.

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 



9 Nguyễn Lê 
Quân

000254/AG-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Phó trạm y tế xã 
Khánh An

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

10 Lê Thị Bích 
Chi

000258/AG-
GPHN Đa khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên Trạm 
y tế TT An Phú

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

VI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

1 Trần Thúy Vy 000200/AG-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

ĐDTr Khoa Cấp 
cứu - Hồi sức 

tích cực và 
Chống độc

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

2 Lữ Như Huỳnh 000131/AG-
GPHN Y học cổ truyền

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Khoa Y học cổ 
truyền và Phục 
hồi chức năng

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

3 Nguyễn Văn 
Vui

0005949/AG-
CCHN

Chuyên khoa xét 
nghiệm

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên khoa 
Xét nghiệm và 
Chẩn đoán hình 

ảnh

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

4 Dương Thái 
Toàn

000243/AG-
GPHN Y  khoa 

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên Khoa 
Cấp cứu - Hồi 
sức tích cực và 

Chống độc

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

5 Phan Bình 
Dương

000204/AG-
CCHN Điều dưỡng

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

khoa Nội - Nhi - 
Nhiễm

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 



6 Phan Hoàng 
Sơn Nam

000209/AG-
GPHN Hình ảnh y học

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Kỹ thuật viên 
Khoa Xét 

nghiệm và Chẩn 
đoán hình ảnh

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

7 Trần Văn Thái 001463/AG-
CCHN

Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Khoa khám 
bệnh

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

8 Nguyễn Tuyết 
Linh

000198/AG-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Khoa Xét 
nghiệm và Chẩn 
đoán hình ảnh

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

VII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRI TÔN

1 Nguyễn Thị 
Hoàng Anh

007116/AG-
CCHN Đa Khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

 Nhân viên 
Trạm Y tế thị 
trấn Ba Chúc

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

VIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH

1 Đoàn Thị Ngọc 
Hiếu

002537/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Răng - Hàm - Mặt

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên 
Phòng khám đa 
khoa khu vực 
An Châu

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

2 Cái Kha Nam 006703/AG-
CCHN

Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 
27/5/2015 

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên Trạm 
Y tế thị trấn 
Vĩnh Bình

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

3 Phạm Ngọc 
Trâm

000371/ĐT-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên Khoa 
Cấp cứu - Hồi 
sức tích cực và 

Chống độc

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 



4 Nguyễn Thị 
Thu Hường

000223/AG-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

5 Văn Trọng 
Nhân

000174/AG-
GPHN Y Khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

6 Võ Trà Bảo 
Thạnh

000220/AG-
GPHN

Chuyên khoa Nội 
khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

IX TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

1 Nguyễn Ngọc 
Như Quỳnh

000118/ĐT-
GPHN  Xét nghiệm Y học

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên, khoa 
XN &CĐHA

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

2 Nguyễn Thị 
Ngọc Hiền

000077/AG-
GPHN

Chuyên khoa  Phục 
hồi chức năng

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Kỹ thuật viên 
khoa 
YHCT&PHCN

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

3 Trần Thị Thanh 
Tuyền

000094/AG-
GPHN

Chuyên khoa Nội 
khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên khoa 
Khám bệnh

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

4 Nguyễn Thanh 
Bình

000265/AG-
GPHN

Chuyên khoa Ngoại 
khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên khoa 
Ngoại- Phẫu 
thuật- Gây mê 
hồi sức

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 



5 Đỗ Ngọc Như 
Thảo

0010215/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên khoa 
Chẩn Xét 
Nghiệm và Chẩn 
đoán hình ảnh

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

6 Nguyễn Hữu 
Thuận

000314/AG-
GPHN Y khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên Trạm 
Y tế phường 
Bình Khánh

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

X TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THOẠI SƠN

1 Đỗ Thị Tuyết 
Nhung

007061/AG-
CCHN

651/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa
Bổ sung: Chuyên 
khoa Nội khoa 

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Trưởng khoa 
Truyền Nhiễm

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

2 Trần Huy 
Cường

000176/AG-
GPHN Y khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên khoa 
Cấp cứu -Hồi 
sức tích cực 
&Chống độc

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

3 Nguyễn Văn 
Khoa Linh

000212/AG-
GPHN Y khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên khoa 
Cấp cứu -Hồi 
sức tích cực 
&Chống độc

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

4 Nguyễn Hoàng 
Khánh

0010418/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên khoa 
Khám bệnh

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

5 Phan Tuấn Anh 000255/AG-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên khoa 
Ngoại- Phẫu 
thuật- Gây mê 
hồi sức

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 



6 Vương Thái 
Bảo

000256/AG-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên khoa 
Ngoại- Phẫu 
thuật- Gây mê 
hồi sức

Không hành nghề tại 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác

 

XI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TÂN CHÂU

1 Phạm Văn Cán 000705/AG-
CCHN

Khám, chữa bệnh 
Ngoại khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh - 
TV & ĐTNC

5g30 - 6g45, 17g15 - 
20h00

 7 ngày/tuần
 Phòng khám BS 
Phạm Văn Cán

 

2 Nguyễn Thị 
Bảo Sương

000210/AG-
GPHN Y học cổ truyền

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh - 
TV & ĐTNC

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

 

3 Châu Thị Tố 
Nga

007424/AG-
CCHN

Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên TYT 
Long Thạnh

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

 

4 Bùi Sơn Lâm 000202/AG-
GPHN Đa khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên TYT 
Long Phú

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

 

5 Đào Công 
Phẩm

006933/AG-
CCHN

Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên TYT 
Tân Thạnh

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

 

XII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ TÂN



1 Nguyễn Trí Vĩ 000101/AG-
GPHN

Chuyên khoa Nội 
khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Khoa Khám 
Bệnh

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

 

2 Trần Ngọc Huy 0005191/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng y học cổ 
truyền

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên Khoa 
Nội

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

 

XIII TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TỊNH BIÊN

1 Trần Minh Đức 000058/AG-
GPHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên khoa 
Ngoại tổng hợp

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

 

2 Hồ Văn Của 003460/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên khoa 
Chẩn Đoán Hình 
Ảnh, Xét 
Nghiệm

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

 

3 Nguyễn Phúc 
Hậu

0010479/AG-
CCHN

Thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên khoa 
Hồi Sức Cấp 
Cứu

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

 

4 Lăng Văn Phúc 000186/AG-
GPHN Đa Khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên Trạm 
Y tế phường 
Tịnh Biên

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

 

5 Trần Ngọc 
Tuấn

009002/AG-
CCHN

Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV 

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

 Nhân viên 
Khoa Khám 
bệnh

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

 



6 Đỗ Thị Ngọc 
Siếu

009540/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên khoa 
nội tổng hợp

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

 

XIV TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ MỚI

1 NGUYỄN THỊ 
THANH TRÚC

000168/AG-
GPHN Điều dưỡng

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên khoa 
Chăm sóc sức  
khỏe sinh sản

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

 

2 ĐỖ LÊ NGỌC 
MINH

000142/AG-
GPHN Y khoa

Thứ 2 - 6:
 7g – 11g; 13g -17g

Trực và làm việc ngoài giờ 
theo phân công của Lãnh đạo

Nhân viên khoa 
Chăm sóc sức  
khỏe sinh sản

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-17T09:10:58+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	SỞ Y TẾ<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-17T09:11:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	SỞ Y TẾ<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-17T09:11:18+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	SỞ Y TẾ<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-17T09:11:24+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	SỞ Y TẾ<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-17T09:11:31+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	SỞ Y TẾ<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




